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Số: 242/TB-Tr.TH Hạ Long, ngày 25  tháng 4 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 

sử dụng trong trường Tiểu học Hạ Long từ năm học 2024 - 2025 

 

 - Căn cứ thông tư: Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 

của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định việc 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phô thông; 

- Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh v/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 1008/QĐ-

UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 2; Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh v/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1054/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023-2024 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 534/QĐ-

SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh v/v phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, giáo giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 

9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 - Căn cứ báo cáo danh mục sách giáo khoa nhà trường lựa chọn sử dụng 

trong Trường Tiểu học Hạ Long từ năm học 2024-2025. 

Trường Tiểu học Hạ Long thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, cha mẹ học sinh và học sinh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, 

lớp 4, lớp 5 nhà trường sử dụng từ năm học 2024-2025 cụ thể như sau: 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 

TT 
Môn học/ 

HĐGD 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm chủ biên); Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan. 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên); Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên); Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Đại học sư 

phạm 



3 Đạo đức  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); 

Trần Thành Nam (Chủ biên); Lê Thị 

Tuyết Mai, Lục Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 TNXH  Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên); Bùi 

Phương Nga (Chủ biên); Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn 

Thị Thu Trang. 

Đại học sư 

phạm 

5 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên); Vũ 

Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị 

Thu. 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Mĩ thuật Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên); 

Nguyễn Thị Đông (Chủ biên); Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Hải 

Kiên,Nguyễn Minh Quang.  

Đại học sư 

phạm 

7 Âm nhạc 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên); Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng 

Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Giáo dục 

thể chất 
Cánh diều 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên 

kiêm chủ biên); Nguyễn Công 

Trường. 

Đại học sư 

phạm 

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2 

TT 
Môn học/ 

HĐGD 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) 

Bùi Mạnh Hùng; Trần Thị Hiền 

Lương (Đồng Chủ biên); Đỗ Hồng 

Dương; Vũ Thị Thanh Hương; Vũ 

Thị Lan; Nguyễn Thị Ngọc Minh; 

Trần Kim Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên); Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên) Nguyễn Hoài 

Anh; Trần Thúy Ngà; Nguyễn Thị 

Thanh Sơn 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Tự nhiên 

và Xã hội 
Cánh Diều 

Mai Sĩ Tuấn (Tổng Chủ biên); Bùi 

Phương Nga (Chủ biên); Phùng 

Thanh Huyền; Nguyễn Tuyết Nga; 

Lương Việt Thái 

Đại học Sư 

phạm 

4 Đạo đức 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); 

Trần Thanh Nam (Chủ biên); Nguyễn 
Giáo dục 

Việt Nam 



Thị Hoàng Anh; Nguyễn Ngọc Dung; 

Lê Thi Tuyết Mai 

5 
Giáo dục 

thể chất 
Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên); 

Phạm Đông Đức (Chủ biên) Nguyễn 

Duy Linh; Phạm Tràng Kha 

Đại học Sư 

phạm 

6 Âm nhạc 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long; Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Thanh Bình; Mai 

Linh Chi; Nguyễn Thị Phương Mai; 

Nguyễn Thị Nga; Đặng khánh Nhật; 

Trần Thị Kim Thăng Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 Mĩ Thuật Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên); Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền 

Đại học sư 

phạm 

8 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy; Bùi Sỹ Tụng (đồng 

Tổng Chủ biên); Nguyễn Thụy Anh; 

Nguyễn Thanh Bình (đồng chủ biên) 

Vũ Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Thanh 

Bình; Bùi Thị Hương Liên; Lê Thị 

Luận; Trần Thị Tố Oanh; Trần Thị 

Thu 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3 

TT 
Môn học/ 

HĐGD 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên); Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên);  Đỗ Hồng Dương; Nguyễn Thị 

Kim Oanh; Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên); Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên);  Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan; Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên); Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên); Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Đại học Sư 

phạm 

3 Đạo Đức  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); 

Trần Thành Nam (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Hoàng Anh; Nguyễn Ngọc Dung; 

Nguyễn Thị Việt Hà. 

Giáo dục 

Việt Nam 



4 
Tự nhiên 

và Xã hội  
Cánh Diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên); Bùi 

Phương Nga (Chủ biên); Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái; Phùng 

Thanh Huyền. 

Đại học Sư 

phạm 

5 Tin học Cánh Diều 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên); Hồ 

Cẩm Hà; Nguyễn Chí Trung; Kiều 

Phương Thùy. 

Đại học Sư 

phạm 

6 
Công 

Nghệ 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 

biên); Hoàng Đình Long (Chủ biên); 

Nhữ Thị Việt Hoa; Nguyễn Thị Mai 

Lan.  

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục 

thể chất 
Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); 

Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên); 

Nguyễn Thành Long; Phạm Đức 

Toàn; Vũ Thị Mai Phương. 

Đại học Sư 

phạm 

8 Âm Nhạc 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên); Mai Linh 

Chi; Nguyễn Thị Nga; Đặng Khánh 

Nhật. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mĩ Thuật Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên); 

Phạm Đình Bình (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên 

Đại học sư 

phạm 

10 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Thanh Bình; Bùi Thị Hương Liên; 

Trần Thị Tố Oanh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Tiếng 

Anh  

 

Global 

success 

Chủ biên: Tác giả: Hoàng Văn Vân  

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

TT 
Môn học/ 

HĐGD 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị 

Hảo Tâm 



2 Toán Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Lịch sử và 

địa lý 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Chủ biên: Vũ Minh Giang  (Tổng  

chủ  biên  phần  Lịch  sử),  

Đào Thị Hồng, Lê Thu Hương, Đào 

Ngọc Hùng (Chủ biên phần Địa lý). 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 Khoa học 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Đạo đức 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 HĐTN 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 Công nghệ Cánh Diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị 

Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng 

Xuân Anh 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên); 

Phạm Đình Bình (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên 

Đại học sư 

phạm 

9 Âm nhạc 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên); 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 
Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), 

Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh 

Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Thị Mai Anh 

Đại học sư 

phạm 

11 
Tiếng 

Anh  

 

Global 

success 

Chủ biên: Tác giả: Hoàng Văn Vân  

 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 Tin học Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung 

Đại học Sư 

Phạm 

 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 5 



TT 
Môn học/ 

HĐGD 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên); Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Vụ Thị 

Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ 

Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

2 Toán Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên); Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ Biên); Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Lịch sử và 

địa lý 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tổng chủ biên: Vũ Minh Giang 

(Tổng chủ biên xuyên suốt phần  

Lịch sử) 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên 

cấp tiểu học phần Lịch sử) 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lý) 

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần Lịch sử) 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lý) Đào Thị Hồng, Lê 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Chủ biên phần Địa lý). 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 Khoa học 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tổng chủ biên (kiêm chủ biên):  

Vũ Văn Hùng 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Đạo đức 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên); 

Trần Thanh Nam (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 HĐTN 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên); Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam 



7 Công nghệ Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn 

Vượng. 

ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên); 

Phạm Đình Bình - Nguyễn Thị 

Huyền (đồng Chủ biên); Nguyễn Hải 

Kiên. 

Đại học sư 

phạm 

9 Âm nhạc 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên); 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Giáo dục 

thể chất 
Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên); 

Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên); Đinh 

Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Thị Mai Anh. 

Đại học sư 

phạm 

11 
Tiếng 

Anh  

 

Global 

success 

Chủ biên: Tác giả: Hoàng Văn Vân  

 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 Tin học Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên); Nguyễn 

Thanh Thuỷ (Chủ biên); Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Đại học Sư 

Phạm 

Trên đây là thông báo của trường Tiểu học Hạ Long về danh mục sách giáo 

khoa dùng cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ năm học 2024-2025. 

 
Nơi nhận: 

- Hội đồng Trường  ( giám sát) 

- BGH (chỉ đạo); 

- Ban thanh tra ND ( giám sát). 

- CB; GV; NV; HS nhà trường; 

- CMHS nhà trường. 

- Lưu: VT 

 
 

 

 

 

 


